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Tiết 85           SỐNG CHẾT MẶC BAY
                                    - Phạm Duy Tốn – 
I. Đọc  và tìm hiểu chung: SGK trang 79
1. Tác giả  Phạm Duy Tốn (1883 – 1924) 
2. Tác phẩm:
II. Phân tích:
1. Nguy cơ vỡ đê và sự chống đỡ của người dân:
* Nguy cơ đê vỡ:
- Thời gian: gần 1h đêm -> rất khuya
- Địa điểm: khúc đê làng X, phủ X
- Mưa tầm tã -> vẫn mưa tầm tã trút xuống
- Nước sông lên to quá -> dưới sông nước cứ cuồn cuộn bốc lên
-> Thiên nhiên mỗi lúc một dữ dội hơn.
- Tình trạng con đê: núng thế lắm, hai ba đoạn đó thẩm lậu, ko khéo thì vỡ mất 
 Nguy cơ vỡ đê đang đến rất gần.
* Sự chống đỡ của người dân:
- Hàng trăm nghìn con người từ chiều đến giờ hết sức giữ gìn
- Kẻ thuổng, người cuốc, kẻ đội đất, người vác tre, nào đắp nào cừ
- bì bõm dưới bùn lầy … ướt lướt thướt như chuột lột
- Trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, …xao xác gọi nhau 
-> Liệt kê; từ láy, so sánh,  phép tăng cấp.
 Cảnh hộ đê cơ cực, nhốn nháo, hỗn loạn, mỗi lúc một căng thẳng hơn.
· Nghệ thuật tương phản, đối lập. 
 Tô đậm sự bất lực của sức người trước sức trời, sự yếu kém của thế đê trước thế nước.
- … xem chừng núng thế lắm … không khéo thì vỡ mất … Tình cảnh trông thật là thảm… xem chừng ai cũng mệt lử …
- Than ôi!
- Lo thay!
- Nguy thay!
-> Biểu cảm trực tiếp + gián tiếp.
 Đau xót, thương cảm trước nỗi khổ cực và sự cố gắng trong tuyệt vọng của người dân.
2. Cảnh quan phủ, nha lại đi “hộ đê”:
- Địa điểm: trong đình cao, vững chãi, đê vỡ cũng không sao
- Khung cảnh: đèn thắp sáng trưng, lính tráng đi lại rộn ràng, quan ngồi trên, nha ngồi dưới, người nhà, lính lệ khoanh tay sắp hàng…
-> nguy nga, tĩnh mịch, trang nghiêm, nhàn nhã.
* Hình ảnh quan phụ mẫu:
- Dáng vẻ, cử chỉ: Ngồi uy nghi, chễm chện; ... xơi bát yến; rung đùi.
-> Khoan thai, nhàn nhã
- Đồ dùng:  bát yến hấp đường phèn, khay khảm, trầu vàng, cau đậu, ...
 ->  Đồ dùng đủ thứ, xa hoa, quý phái
- Việc làm: chơi bài tổ tôm
- Cảnh đánh tổ tôm :
+ Lúc mau, lúc khoan, ung dung, êm ái, khi cười, khi nói vui vẻ, dịu dàng.
+ Khi có người báo tin ngoài đê : Mặc kệ ! Điềm nhiên, lăm le đợi bốc bài.
+ Khi dân phu báo tin đê vỡ :Quát: thời ông cách cổ, thời ông bỏ tù chúng mày …Đuổi cổ nó ra…
· Nghệ thuật phép tăng cấp (mức độ ham mê bài của quan)
        Tương phản : thái độ bình tĩnh của quan >< thái độ hoảng loạn của dân.
-> Làm hiện lên rõ nét chân dung quan phụ mẫu vô trách nhiệm, vô lương tâm, bàng quan trước nỗi khổ của dân chúng.
3. Cảnh đê vỡ :
- Đê vỡ   > <   Quan ù ván bài to nhất
- Khắp mọi nơi nước tràn lênh láng, xoáy thành vực sâu
- Nhà cửa trôi băng, kẻ sống… kẻ chết…
- Tình cảnh thảm sầu…
-> Kể kết hợp miêu tả tỉ mỉ và biểu cảm.
-> Cảnh đê vỡ đầy  đau thương , làm cho câu chuyện cảm động đến phút cuối cùng.
III. Tổng kết  (Ghi nhớ sgk)

Tiết 86 THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
I. Đặc điểm của trạng ngữ                       
- Trạng ngữ là thành phần phụ của câu bổ sung ý nghĩa cho câu.
1. Xét ví dụ             
- Dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời: Trạng ngữ xác định nơi chốn.
- Đời đời, kiếp kiếp: Trạng ngữ xác định về thời gian
- Từ nghìn đời nay: Trạng ngữ xác định về thời gian    
=> Bổ sung thêm thông tin về thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu.
=> Trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu.                       
2. Ghi nhớ SGK/ 39
II. Luyện tập                        
Bài 1.
a. Mùa xuân ( 1, 2, 3): Chủ ngữ
Mùa xuân ( 4): Vị ngữ
b. Mùa xuân: trạng ngữ
c. Mùa xuân: Phụ ngữ trong cụm động từ
d. Mùa xuân: Câu đặc biệt
Bài 2: 
a. Như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết
- Khi đi qua những cánh đồng xanh mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi
- Trong cái vỏ xanh kia
- Dưới ánh nắng
b. Với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói trên đây. 

Tiết 87 THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (TT)
I. Công dụng của trạng ngữ
1. Xét ví dụ        
a.
- (1) Thường thường, vào khoảng đó -> Trạng ngữ chỉ thời gian
- (2) Sáng dậy -> Trạng ngữ chỉ thời gian
- (3) Trên giàn hoa lí -> Trạng ngữ chỉ địa điểm
- (4) Chỉ độ tám chín giờ sáng -> Trạng ngữ chỉ thời gian
- (5) Trên nền trời trong trong -> Trạng ngữ chỉ địa điểm
b.
- (6) Về mùa đông -> Trạng ngữ chỉ thời gian
-  Không nên lược bỏ, Vì:
+ Các trạng ngữ (1), (2), (4), (6) bổ sung ý nghĩa về thời gian giúp cho nội dung miêu tả của câu chính xác hơn.
+ Các trạng ngữ (1), (2), (3), (4), (5) có tác dụng liên kết câu.
2. Ghi nhớ/46

II. Tách trạng ngữ thành câu riêng

1. Xét VD                
Người Việt nam ngày nay/ có lí do đầy đủ
        CN                                    VN
 và vững chắc để tự hào với tiếng nói của
                              Trạng ngữ
 mình                     
Trạng ngữ của câu 1 và câu 2 có quan hệ như nhau về ý nghĩa đối với nòng cốt câu: "Người Việt Nam ...... vững chắc".                    

- Câu 2 là trạng ngữ được tách thành một câu riêng.
=> Nhấn mạnh ý nghĩa của trạng ngữ 2
a. Đặc tả trạng thái tâm lí, cảm xúc
b. Tạo nhịp điệu cho câu văn
2. Ghi nhớ SGK/ 47
III. Luyện tập
Bài 1/ sgk
a + b:  Trạng ngữ bổ sung thông tin tình huống, vừa có tác dụng liên kết các luận cứ trong mạch lập luận của bài văn, giúp cho bài văn trở nên rõ ràng, dễ hiểu.
Bài 2/sgk
a. Nhấn mạnh đến thời điểm hi sinh của nhân vật được nói đến trong câu đứng trước.
b. Làm nổi bật thông tin ở nòng cốt câu và nhấn mạnh sự tương đồng của thông tin mà trạng ngữ.
TIẾT 88      TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN CHỨNG MINH

CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH
(Tích hợp thành một bài. Tập trung vào phần I của mỗi bài.)
I. Mục đích và phương pháp chứng minh

1.Trong đời sống
a. Xét VD            
=> Cần có nhân chứng, vật chứng cụ thể.
b. Ghi nhớ ý 1 (SGK/42)
2. Trong văn nghị luận
a. Xét VD
-LĐC: Đừng sợ vấp ngã
- LĐP: 
+ Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ
+ Vậy xin bạn chớ lo sợ thất bại
+ Điều đáng sợ hơn là bạn đó bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình.                       
- Cách lập luận:
+ Vấp ngã là thường và lấy VD mà ai cũng có kinh nghiệm để chứng minh
+ Những người nổi tiếng cũng từng vấp ngã, nhưng vấp ngã không gây trở ngại cho họ trở thành nổi tiếng- Lấy VD 5 danh nhân
- DC từ gần đến xa, từ bản thân đến người khác (toàn sự thật đó được mọi người thừa nhận)
- Lập luận chặt chẽ
b. Ghi nhớ ý 2, 3 /SGK 42
I. Các bước làm bài văn lập luận chứng minh
1.Xét ví dụ
Đề bài: Nhân dân ta thường  nói:" Có chí thì  nên". Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó
a. Tìm hiểu đề và tìm ý
* Tìm hiểu đề
- Vấn đề: "Có chí thì nên" – cú ý chí quyết tâm thì sẽ thành công
- Đối tượng: con người
- Phạm vi: Mọi lĩnh vực trong cuộc sống
- Tính chất khẳng định 
- Người viết phải dùng lí lẽ và dẫn chứng chứng minh nội dung của câu tục ngữ là đúng đắn
* Tìm ý

- Chí: là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì
- Nên: là kết quả, là thành công
=> Một người có hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì sẽ thành công.
- Việc đơn giản cũng cần có " Chí"
- Việc khó khăn gian khổ lại càng cần phải có " Chí"
- Những tấm gương nhờ có chí mà thành công 
b. Lập dàn bài
- Mở bài: Dẫn dắt -> nêu câu tục ngữ -> khái quát nội dung của câu
- Thân bài:
+ Giải thích câu tục ngữ
+ Mọi việc từ dễ -> khó muốn thành công đều cần phải có chí ( lấy VD chứng minh)
+ Thực tế đó có biết bao tấm gương nhờ có chí mà thành công
- Kết bài: Sức mạnh tinh thần của con người có lí tưởng.
* Ghi nhớ sgk/49
c. Viết bài
* Mở bài                  
- Cách 1: Đi thẳng vào vấn đề
Cách 2: Suy từ cái chung đến cái riêng
Cách 3: Suy từ tânm lí con người
* Thân bài:
- Có từ ngữ chuyển đoạn, tiếp nối phần mở bài: Thật vậy, đúng như vậy
- Có những từ ngữ liên kết hoặc những câu chuyển: Một là, hai là.... trước hết, mặt khác, bên cạnh đó, ngoài ra, trái lại, ngược lại, mặc dù vậy
- Nêu lí lẽ trước rồi phân tích sau hoặc ngược lại
- Nêu câu khái quát -> các dẫn chứng (hoặc ngược lại)
Dẫn chứng nêu theo trình tự thời gian, (quá khứ <-> hiện tại) không gian (trong nước <–> trên thế giới); theo trình tự đối tượng hoàn cảnh, lĩnh vực.
- Các dẫn chứng tiêu biểu là những người nổi tiếng, vì ai cũng biết họ nên dễ có sức thuyết phục.
* Kết bài
- Có thể sử dụng những từ ngữ chuyển đoạn: tóm lại, nói tóm lại hoặc nhắc lại ý trong phần mở bài. Kết bài hô ứng với mở bài
- Kết bài nhắc lại được luận điểm cần chứng minh.                
d. Đọc lại và sửa chữa
2. Ghi nhớ: SGK / 50


